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100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	KÍ TÊN
	GHI CHÚ

	1 
	Phạm Hữu 
	Lộc
	
	

	2 
	Đinh Hồng 
	Minh
	
	

	3 
	Đinh Văn 
	Đệ
	
	

	4 
	Phạm Minh
	Nghĩa
	
	

	5 
	Hồ Minh 
	Lợi
	
	

	6 
	Đỗ Tuấn 
	Việt
	
	

	7 
	Nguyễn Thị 
	Nhuận
	
	

	8 
	Nguyễn Văn 
	Chì
	
	

	9 
	Nguyễn Văn 
	Chiến
	
	

	10 
	Nguyễn Thị Kim 
	Dung
	
	

	11 
	Lâm Viết
	Dũng
	
	

	12 
	Nguyễn Thị 
	Hoa
	
	

	13 
	Trương Thị 
	Hồng
	
	

	14 
	Nguyễn Thanh 
	Lâm
	
	

	15 
	Lê Quang 
	Liêm
	
	

	16 
	Nguyễn Văn
	Lâm
	
	

	17 
	Vũ Thị Thanh 
	Nhàn
	
	

	18 
	Nguyễn Chí 
	Nhân
	
	

	19 
	Nguyễn Ngọc 
	Phương
	
	

	20 
	Nguyễn Văn 
	Tấn
	
	

	21 
	Phạm Hữu 
	Tấn
	
	

	22 
	Võ Thị Xuân 
	Thơ
	
	

	23 
	Nguyễn Ngọc 
	Trang
	
	

	24 
	Nguyễn Thị Kim 
	Anh
	
	

	25 
	Nguyễn Vũ 
	Anh
	
	

	26 
	Hoàng Ngọc 
	Cảnh
	
	

	27 
	Lê Thị Mai 
	Hường
	
	

	28 
	Bùi Hiền 
	Lương
	
	

	29 
	Nguyễn Tất 
	Thắng
	
	

	30 
	Nguyễn Hữu
	Thiện
	
	

	31 
	Nguyễn Ngọc 
	Hiệp
	
	

	32 
	Võ Minh 
	Phương
	
	

	33 
	Phan Đức 
	Long
	
	

	34 
	Châu Thị
	Bé
	
	

	35 
	Lê Nguyễn Kim 
	Giao
	
	

	36 
	Lê Đình
	Hòa
	
	

	37 
	Châu Nhật 
	Trường
	
	

	38 
	Hoàng Trọng
	Sơn
	
	

	39 
	Phan Thị Ngọc 
	Phượng
	
	

	40 
	Thái Thị My 
	Sa
	
	

	41 
	Lưu Hoàng Hải 
	Yến
	
	

	42 
	Hồ Văn
	 Sĩ
	
	

	43 
	Nguyễn Yến 
	Nhi
	
	

	44 
	Vũ Như 
	Quỳnh 
	
	

	45 
	Trần Thị Thu
	 Hà
	
	

	46 
	Lê Thị Bích 
	Ngoan
	
	

	47 
	Nguyễn Hoài 
	Chiến
	
	

	48 
	Lê Nguyễn Anh 
	Tuấn
	
	

	49 
	Nguyễn Văn Thiệu 
	Qui
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